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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÂY DỰNG 
BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025   
Môn:  Nền và Móng 
Mã môn học: FOEN330318  
Đề số/Mã đề: 08 Đề thi có 04 trang. 
Thời gian: 90 phút. 
Được phép sử dụng tài liệu. 

Câu 1: (2 điểm) 

Cho trụ cắt lỗ khoan như trên Hình vẽ 1. Thông số các lớp đất như trong Bảng 1. Cao độ 
mực nước ngầm ngang với mặt đất. 
 

 
 

Hình 1 

Bảng 1. Số liệu các lớp đất 

TT Chiều dày 
(m) 

Dung trọng tự 
nhiên (kN/m3) 

Độ sệt Is Lực dính c  
(kN/m2) 

Góc ma sát 
trong ϕ  (0) 

1 1.0 16.6 0.86 10 4 
2 4.8 18.7 0.57 19 10 
3 3.1 19.4 0.33 23 14 
 

a) Cần thiết kế một móng đơn nông cho một trường học thấp tầng có kích thước là 
1.5 x 2 (m). Hãy chọn độ sâu chôn móng, giải thích lý do chọn. (1.0đ) 
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Đáp án: Đáy móng nên được đặt lên lớp đất tốt, độ sâu chôn móng nên nằm trong 
khoảng từ 1 đến 3m. Lớp 1 là đất cát san lấp chiều dày mỏng, lớp 2 là bùn sét rất yếu 
không nên đặt móng. Lớp 3 là sét lẫn sạn sỏi trạng thái dẻo mềm tương đối tốt, có thể 
đặt móng trong lớp này. Độ sâu chôn móng nên nằm trong khoảng độ sâu 1,7m đến 
2m trong lớp đất 2.  

b) Với các kích thước móng nêu trên, xác định giá trị lực đúng tâm tiêu chuẩn N0 lớn 
nhất mà móng chịu được trong điều kiện đất nền ổn định (thỏa mãn điều kiện ổn 
định đất nền). Khi tính áp lực tính toán R theo TCVN 9362:2012 cho phép lấy các 
hệ số m1  = m2 = ktc = 1. (1.0đ) 

Đáp án: Với Df = h=  2m, l x b = 1,5 x 2 m, áp lực tính toán của đất nền là:  

 

Với góc ϕ = 100, tra bảng có A = 0.18, B= 1.73, D=4.17; 

γII = γ’
2 = 19 – 10 = 9 kN/m3 ; γ'

II = (10 x 0.5 + 9x1 + 8,7 x 0.5) / 2 = 9,2 kN/m3 

cII = c’
2 = 19  kN/m2, b = 1,5m, h = 2m.  Thay số vào ta có: R= 113 kN/m2. 

Giá trị lực N0
 lớn nhất mà móng có thể chịu được mà vẫn đảm bảo sự ổn định của đất 

nền: 

N0max = (R-  γtb xDf) x l xb   = (113 – 20 x2) x 1,5 x 2 = 219 kN; 

Câu 2: (3 điểm) 

Địa chất như ở Câu 1, cho các cột của một tòa nhà với khoảng cách như hình vẽ 2. Các 
cột chịu tải trọng đúng tâm, lực tác dụng lên mỗi cột đều là N0

tt = 550 kN (vị trí đặt lực 
tại cổ cột). 

a)  Trong trường hợp này có dùng móng đơn nông có hợp lý không, tại sao? (0.5đ) 

Đáp án: Địa chất như câu 1, chọn chiều sâu móng đơn nông là 2m. Nếu N0
tt = 550 kN 

thì diện tích móng nông cần lớn hơn :  

F ≥ N0
tc /((R-  γtb xDf) = (550 /1,1) /  (113 – 20 x2) = 6,0 m2; Nếu làm móng vuông, 

móng cần có kích thước tối thiểu 2,5 x 2,5m. Xét khoảng cách giữa các cột thì móng 
đơn với kích thước như trên vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên do móng kích thước 
tương đối lớn có thể cân nhắc dùng móng băng. 
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Hình 2 

b) Nếu dùng một móng băng cho 4 cột (ví dụ thuộc trục B), hãy xác định chiều dài và 
vị trí móng sao cho móng băng chịu tải đúng tâm. (1.0đ) 

Đáp án: Trước hết cần xác định điểm đặt hợp lực. Gọi hợp lực là G và điểm đặt 
hợp lực là xG, theo nguyên lý cân bằng mô men ta có: 
G = N1

 + N2 + N3
 + N4 = 4 x 550 = 2200 kN; 

N1
 x x1 + N2

 x x2 + N3
 x x3

 + N4
 x x4 = NG

 x xG 
Với x1 = 0; x2 = 5m; x3 = 9,5m; x4 = 13,5m; Từ đó xG = 7m 
Để điểm G nằm giữa móng, cần kéo dài móng ra bên phải điểm (B,4) một đoạn : 
7 x 2 – 13.5 =0.5m. Tuy nhiên theo yêu cầu cấu tạo, ta có thể kéo dài thêm móng 
ra cả bên trái và bên phải 0.5m nữa. Như vậy chiều dài móng băng cuối cùng sẽ là:  
13,5 + 0,5 + 2x 0,5 = 15m.   
 

c) Chọn chiều sâu cho móng băng, với hai phương án bề rộng móng băng là 1.5 m và 
2.5 m, phương án nào tốt hơn nếu vừa xét về tính kỹ thuật lẫn tính kinh tế? (1.5đ) 

Đáp án: Địa chất như câu 1, chọn chiều sâu móng băng là 1,5m. Nếu móng băng 
có bề rộng là 2m, ta có áp lực tính toán đất nền R = 113 kN/m2. Với chiều dài móng 
băng là 15m như câu b, ta có áp lực dưới móng băng là: 
ptb = Gtc / (Lxb) + γtb xDf = 2200 / 1,1 / (15 x 1,5) + 20 x 2 = 128 kN/m2 > R; 
Như vậy móng băng có bề rộng 1,5 m không thỏa mãn yêu cầu ổn định; 
Tương tự với móng băng có bề rộng 2m ta có      
ptb = Gtc / (Lxb) + γtb xDf = 2200 / 1,1 / (15 x 2) + 20 x 2 = 106 kN/m2 ≤ R; 
Như vậy móng băng có bề rộng 2 m thỏa mãn yêu cầu ổn định; Vậy trong hai 
phương án ta chọn phương án 2. 
 
       

Câu 3: (5.0 điểm) 
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Cho trụ cắt lỗ khoan như trên Hình vẽ 3, thông số các lớp đất như trong Bảng 2. Cần thiết 
kế móng cho một công trình trường học với các lực tác dụng tại cổ cột bao gồm N0

tt = 
2000 kN,  Q0

tt = 100 kN, M0
tt = 150 kN.m; 

Bảng 2. Số liệu các lớp đất 

TT Chiều 
dày (m) 

Dung trọng tự 
nhiên (kN/m3) 

Độ sệt Is Lực dính c  
(kN/m2) 

Góc ma 
sát trong 

ϕ  (0) 

Nspt
 

(trung 
bình) 

1 13.6 15 1.17 4.8 2 2 
2 8.2 18.4 0.4 36 10 10 
3 6.4 19.9 0.26 5.3 23 25 
4 15.6 18.1 0.35 31 10 13 
5 5 20.4 0.18 4.4 24 35 

 
a) Thiết kế đề xuất một phương án dùng móng đơn nông và một phương án dùng móng 

cọc, phương án nào hợp lý hơn, tại sao? (0.5đ) 

Đáp án: Theo báo cáo địa chất lớp đất bề mặt là bùn sét có độ dày lớn, trong khi lực 
tác dụng là lớn. Do vậy móng đơn nông không khả thi. Phương án móng cọc với mũi 
cọc cắm vào lớp đất tốt là hợp lý hơn. 

b) Với phương án móng cọc, hãy thử lựa chọn phương án độ sâu đáy đài, độ sâu mũi 
cọc, cho biết tiết diện cọc vuông bê tông cốt thép 30x30 cm. Hãy giải thích cho sự 
lựa chọn đó. (1.0đ) 

Đáp án: Cần cắm cọc vào lớp đất tốt tuy nhiên cần đảm bảo độ mảnh không quá lớn. 
Với cọc bê tông tiết diện 30x30cm có thể cắm vào lớp đất 3 có NSPT  =25, tới độ sâu 
24m. 

Đáy đài đặt vào lớp đất 1, độ sâu cần lớn hơn giá trị sau: 

 
Với ϕ=20, γ = γ’

1 = 15 – 10 = 5 kN/m3, giả thiết B = 1,5 m. Thay số ta có h ≥ 3,5m. 

Chọn h=3,5m. 
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Hình 3 

c) Tính sức chịu tải tới hạn của cọc theo công thức Nhật Bản (TCVN 10340-2014), 
các giá trị NSPT

 đưa vào tính toán lấy ở Bảng 2. Cho các giá trị αp =fL =1. (1.5đ) 
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Đáp án: Công thức tính sức chịu tải giới hạn của Viện kiến trúc Nhật Bản: 

 

Với kích thước cọc đã chọn như câu b. Ta áp dụng các công thức :  

Trong đó                            , αp =fL =1 khi thân cọc nằm trong đất dính 

 

và                          khi thâm cọc nằm trong đất rời. 

Sức kháng mũi cọc qb = 300 Np
, với Np

 = 25 (lớp đất 3) 

 Ma sát cọc tính như trong bảng: 

Lớp 
đất 

Tên đất Chiều dày li 
(m) 

Ni
 cui

 (kN/m2) fi (kN/m2) fi. li 
(kN/m) 

1 Bùn sét 11,3 2 4,8 4,8 54,24 

2 Sét 8,2 10 36 36 295 

3 Á cát 1 25  83 83 

Tổng cộng 432 

Từ đó ta có: Rc,u= 300 x 25 x 0,09 + 4 x 0,3 x 432 = 1193 kN 

d) Giả sử sức chịu tải tính ở câu c chính là Rc,umin, công trình cấp 2, hãy xác định số 
lượng cọc cần thiết sau đó bố trí cọc trong đài. Hãy kiểm tra sức chịu tải của các 
cọc và nhóm cọc. (2.0đ) 

      Sức chịu tải thiết kế của cọc: 

Ptk
 = γ0/( γn.  γk). Rcu, min = 1,2/(1,2 x1,75) x 1193 = 681 kN; 

Trong đó γ0 = 1,15 khi trong móng có nhiều cọc, γn = 1,15 với công trình cấp 2, và γk 
= 1,75 với móng có từ 1 đến 5 cọc; 

Số lượng cọc cần thiết: 

N ≥ (1,1 ÷ 1,5) N0
tt / Ptk = 2,7 ÷ 4,4 cọc 

Chọn số lượng cọc là 6, bố trí theo hình chữ nhật, khoảng cách giữa các cọc là 0,9m. 
Đài cọc vuông có kích thước L x B = 2,4 x 1,5 m. 
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Lực tác dụng lên các cọc tính theo công thức: 

 

Trong đó Ntt = N0
tt + γtb. Df.L.B = 2000 + 22 x 3,5 x 2,4 x 1,5 = 2280 kN; 

M = M0
tt + Q0

tt x Df = 150 + 100 x 3,5 = 500 kN.m 

Pmax = P5
 = P6

 = 2280/6 + 500 x 0,9 / 3,24 = 520 kN 

Trọng lượng cọc Wc
 = 1,1 x 25 x 20,5 x 0,3 x 0,3 = 50kN; 

Ta có Pmax + Wc = 520 + 50 = 570 kN < Ptk = 618 kN, cọc thỏa mãn điều kiện chịu 
lực; 

Hệ số nhóm cọc tính theo công thức :  

 

Trong đó dc
 = 0,3m, khoảng cách các cọc lc = 0,9 m, m = 2, m =3. Thay số vào ta có 

η = 0,76 

 Ntt = 2280 kN < η x n x Ptk = 0,76 x 6 x 681 = 3105 kN, nhóm cọc đủ khả năng chịu 
lực. 
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Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
 
 
Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 
CLO1: Nhận biết và trình bày được các kiến thức chuyên môn về 
nền và móng bao gồm: các yêu cầu của nền móng, các loại nền 
móng, các tiêu chuẩn tính toán, thiết kế có liên quan.  

Câu 1, Câu 2, Câu 3 

CLO2: Có khả năng phân tích và xác định được điều kiện địa chất, 
đặc điểm công trình để đưa ra phương án móng thích hợp.  Câu 1, Câu 2, Câu 3 

CLO3: Có khả năng thiết kế phương án móng theo các loại nền 
móng khác nhau  Câu 1, Câu 2, Câu 3 

CLO4: Phân tích và tính toán phương án móng phù hợp với quy 
định, tiêu chuẩn hiện hành  Câu 1, Câu 2, Câu 3 

 
Ngày 16 tháng 05 năm 2025 

Thông qua Bộ môn 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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